
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9 ngách 332/11 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ACTECH VIỆT NAM

0108211422

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp (Trừ loại Nhà nước 
cấm)

4669

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Sửa chữa thiết bị điện 3314

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng, điện, dệt, may, da giầy, văn phòng, y tế

4659

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651(Chính)

14. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 
ACTECH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ACTECH VIETNAM INDUSTRIAL 
EQUIPMENTS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ACTECH VIETNAM.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972378479
Email: Hoanganhbh3@gmail.com

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh ,đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự , sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm , dụng cụ thể dục, thể thao

4649

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5621

21. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

24. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

25. Đại lý, môi giới, đấu giá
(Loại trừ đấu giá)
Chi tiết: Đại lý mua, bán hàng hóa; Môi giới thương mại;

4610

26. Sửa chữa thiết bị khác 3319

27. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

28. Bán buôn đồ uống 4633

29. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

30. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

32. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐOÀN VĂN 
ANH

Khu phố Trung 
Chính, Phường 
Quảng Cư, Thành 
phố Sầm Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

318.000 3.180.000.000 53,000

Tổng số 318.000 3.180.000.000 53,000

173093014 

2 NGUYỄN 
DUY MAY

Số nhà 16 Ngõ 3 
Tôn Thất Tùng, 
Khu Phố Hải 
Vượng, Phường 
Quảng Tiến , 
Thành phố Sầm 
Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

228.000 2.280.000.000 38,000

Tổng số 228.000 2.280.000.000 38,000

0380910058
17

3 NGUYỄN THỊ 
NGỌC MAI

Khối 9, Phường 
Hồng Sơn, Thành 
phố Vinh, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

54.000 540.000.000 9,000

Tổng số 54.000 540.000.000 9,000

187366144 

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       173093014
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Trung Chính, Phường Quảng Cư, Thành phố 
Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9 ngách 332/11 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN VĂN ANH Nam

05/05/1990 Kinh Việt Nam

26/06/2006 CA Thanh Hóa 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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